	PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ  

     TRƯỜNG: HÙNG VƯƠNG                       
	   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

    NĂM HỌC 2017 – 2018

TIẾT PPCT: 18
 MÔN : Lịch sử 6


I/ Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức: Hệ thống kiến thức từ bài 12 đến bài 14. Đánh giá khả năng nhận thức của HS

2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng phân tích, nhận xét, đánh giá, so sánh các sự kiện lịch sử. Kỹ năng trình bày, diễn đạt

3. Thái độ: GD cho HS ý thức nghiêm túc trong thi cử.

II. HÌNH THỨC.
-Hình thức kiểm tra : Tự luận 70% ;Trắc nghiệm 30%

 III. THIẾT LẬP MA TRẬN

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	
	
	
	
	

	Chủ đê1

Nước Văn Lang
	Biết: Thời gian nước văn Lang ra đời ,người đứng đầu bộ

	Hiểu: Sự thành lập,tổ chức bộ máy , kinh đô
	
	Rút ra nhận xét tổ chức nhà nước
	

	Số câu:5
Số điểm:3
Tỉ lệ 30 %
	Số câu:2
Số điểm:0,5

	Số câu:2
Số điểm:2,25

	
	Số câu:1

Số điểm:0,25

	Số câu:5
Số điểm:3
= 30 %

	Chủ đê 2

Đời sống vc và tinh thần của cư dân văn Lang

	Biết: Cây trồng chính ,đời sống vật chất và tinh thần            
	Hiếu :Nhà ở của cư dân Văn Lang
	Tục lệ của cư dân Văn Lang
	
	

	Số câu:4

Số điểm:3,25
Tỉ lệ 32,5%
	Số câu:2

Số điểm:2,75

	Số câu:1

Số điểm:0,25

	Số câu:1

Số điểm:0,25

	
	Số câu:4

Số điểm:3,25
= 32,5%

	Chủ đê 3

Nước Âu Lạc

	Biết:Người lãnh đạo
       Đánh tan quân Tần
	Công trình văn hóa tiêu biểu
	
	
	

	Số câu:2
Số điểm:0,5
Tỉ lệ 5%
	Số câu:1
Số điểm:0,25

	Số câu:1
Số điểm:0,25

	
	
	Số câu:2
Số điểm:0,5
=5%

	Chủ đê 4

Thành cổ loa và quốc phòng

	Biết: Vũ khí đặc biệt ,các vòng thành
	Hiểu: Công trình thành Cổ loa
	Cuộc kháng chiến của An Dương Vương 


	Vì sao An Dương Vương thất bại
	

	Số câu:4
Số điểm:3,25
Tỉ lệ 32,5%
	Số câu: 2
Số điểm:0,5

	Số câu:1

Số điểm:0,25

	Số câu:1/2

Số điểm:1,75
	Số câu:1/2

Số điểm:0,75
	Số câu:4
Số điểm:3,25
= 32,5%

	Tổng Số câu:15

Số điểm:10

Tỉ lệ 100 %

	Số câu:7

Số điểm:4
Tỉ lệ 40%
	Số câu:5

Số điểm; 3
Tỉ lệ 30%
	Số câu:2

Số điểm:2
Tỉ lệ 20%
	Số câu:2

Số điểm:1
Tỉ lệ 10%
	Tổng Số câu:15

Số điểm:10= 100 %




Phòng GD & ĐT Buôn Hồ 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I  (NH 2017-2018)

Trường THCS Hùng  Vương



 MÔN : LỊCH SỬ 6                                    

Họ va tên :……………………..


 TIẾT PPCT : 18

Lớp   :  6A     

                                                Đề 
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên




     A. Trắc nghiệm (3 điểm):Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng
 Câu 1: Ai là người lãnh đạo nhân dân ta đánh tan quân Tần ?

      A.Vua Hùng                          B.Thục Phán
      C .Cao Lỗ                              D.Nồi Hầu
Câu 2: Nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng ?

    A.Thế kỉ VII TCN                                  B. Thế kỉ VIII TCN                                  
    C.Thế kỉ VI TCN                                    D.Thế kỉ V TCN                                                            
Câu 3
. Cây trồng chính của cư dân văn Lang là?
   A.Cây lúa nước                                               B.  Khoai, đậu ,cà ,bầu bí

   C .Cây ăn quả( chuối,cam)                              D.Cây dâu

Câu  4. Loại vũ khí đặc biệt thời An Dương Vương là
   A.Nỏ và mũi tên đồng                                           B. Giáo

   C .Rìu chiến                                                            D.Dao găm

 Câu  5. Nhà nước Văn Lang được chia thành 15 bộ ,đứng đầu mỗi bộ là
           A.Lạc hầu      B. Lạc tường     C.Bồ chính      D. Quan lang                                          

Câu  6. Thành Cổ loa được xây dựng thành mấy vòng khép kín
           A.Một vòng khép kín         B. Hai vòng khép kín

           C.Ba vòng khép kín           D. Bốn vòng khép kín

Câu 7:  Vua Hùng lập nước Văn Lang ,đóng đô ở :

       A.Bạch Hạc ( phú Thọ )                          B.Phong Khê ( Cổ Loa – Hà Nội )

       C .Mê Linh ( Vĩnh phúc )                        D.Tô Lịch ( Hà Nội )

Câu 8: Công trình văn hóa tiêu biểu thời Âu Lạc đó là :
      A.Trống đồng                                       B. Lưỡi cày đồng                                  

      C.Thành cổ Loa                                    D.Thạp đồng                                                            

Câu 9
.  Thành Cổ Loa được xây dựng theo hình gì ?
    A.Hình vuông                                   B.  Hình xoắn trôn ốc
    C .Hình chữ nhật                              D.Hình tam giác
Câu  10.  Nhà  ở phổ biến của cư dân Văn Lang là gì :
   A.Nhà làm bằng đất                                         B. Nhà làm bằng ngói
   C .Nhà sàn làm bằng tre, gỗ,nứa ...                  D.Nhà làm bằng đất sét
 Câu  11. Người Văn Lang có tục lệ
        A.Tết tóc đuôi sam                  D. Đi guốc ,dép

        B. Đàn ông mặc khố                C.Ăn trầu ,nhuộm răng đen                                                

Câu  12.   Rút ra nhận xét gì về tổ chức nhà nước Văn Lang lúc bấy giờ ?

          A.Còn đơn giản              C.Đã quy cũ

          B. Tương đối mạnh       D.Tương đối quy cũ                                          

B. Tự luận ( 7 điểm )
Câu 1: Em hãy nêu vài nét về đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang ?(2,5đ)

Câu 2: Nhà nước Văn Lang được thành lập như thể nào ? Tổ chức bộ máy nhà nước văn lang ? (2đ)
Câu 3: An Dương Vương tổ chức kháng chiến chống quân xâm lược nào? Vào thời gian nào?

Vì sao kháng chiến thất bại ? (2,5đ)
                                                             Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………………………..  .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………                    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………..                        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      V.HƯỚNG DẪN CHẤM (ĐÁP ÁN) - BIỂU ĐIỂM

A/ Trắc nghiệm : 3 điểm

 Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	   B
	    A
	  A
	    A
	  B
	    C
	  A
	  C
	  B
	  C
	  C
	  A


B.Tự luận (7 điểm )
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(2,5điểm)
	 Đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang có gì mới?

- Phong tục:  Lễ hội, vui chơi, ăn trầu cau, gói bánh chưng, bánh giầy.

- Tín ngưỡng: Thờ thần núi, sông, mặt trời, mặt trăng, đất, nước.

-  Tập quán: Chôn cất người chết cẩn thận trong các thạp, quan tài…kèm theo công cụ, đồ trang sức.
	0,75đ

0,75
1đ


	Câu 2
(2điểm).
	- Thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang đã hợp nhất các Bộ lạc lại thành một  nước

- Nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian TK VII TCN do Vua Hùng đứng đầu, đóng đô ở Bạch Hạc( việt trì- Phú Thọ)

- Hùng vương chia nước  thành 15 bộ.

-Vua nắm mọi quyền hành, giúp Vua có Lạc hầu, Lạc tướng.

- Đứng đầu bộ lạc là Lạc tướng, chiềng chạ là Bồ chính
	0,5đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ

	Câu 3
(2,5điểm).
	· Chống quân xâm lược triệu Đà
· Kháng chiến thất bại vào năm :179TCN

  *Thất bại vì :
· An Dương Vương đã mắc mưu triệu Đà
· An Dương Vương chủ quan có thành vững chắc vũ khí tốt
· Nghi ngờ tướng tài như Cao Lỗ ,Nồi Hầu
	1đ
0,75
0,25đ
0,25đ
0,25đ



GV ra đề                              Duyệt của tổ                                   Chuyên môn
Phòng GD & ĐT Buôn Hồ 

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HKI  (NH 2017-2018)

Trường THCS Hùng  Vương



 MÔN : LỊCH SỬ 6                                    

Họ va tên :……………………..


 TIẾT PPCT : 8

Lớp   :  6A     

                                                Đề 
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên




     A. Trắc nghiệm (3 điểm):Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng
 Câu 1: Lịch sử giúp em :

A. Biết về tương lai                               B.Biết về hiện tại

C .Biết về quá khứ                                D.Biết về quá khứ ,hiện tại ,tương lai

Câu 2: Giai đoạn tiếp theo của người tối cổ là :
A.Người khôn ngoan                                  B. Người nguyên thủy                                  

C.Người tinh khôn                                      D.Người vượn bậc cao                                                            

Câu 3
. Trong buổi đầu thời đại kim khí , kim loại được sử dụng sớm nhất là :
A.Sắt                                               B.  Vàng
C .Đồng                                           D.Thiếc
Câu  4.   Quốc gia nào dưới đây là quốc gia cổ đại phương Đông :
   A.Ai cập ,Rô ma ,Ấn Độ ,Trung Quốc            B. Trung Quốc ,Ấn Độ,Lưỡng Hà ,Ai cập          
   C .Hi lạp ,Rô ma,Ấn Độ , Lưỡng hà                D.Hi-lạp,Rô ma,Ấn Độ ,Ai cập
 Câu  5.   Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành chủ yếu ở :
   A.Vùng đồng bằng                                                      B.Vùng lưu vực các con sông  
  C.Vùng đồi núi và trung du                                           D. Vùng cao nguyên                                          

Câu  6.   ngành sản xuất phát triển sớm nhất và có hiệu quả nhất ở các quốc gia cổ đại phương Đông đó là :
     A.Nông nghiệp                                                  B. Công nghiệp

     C.Thương nghiệp                                              D. Thử công nghiệp                                          

Câu  7.   Đứng đầu  giai cấp thống trị ở các quốc gia cổ đại phương Đông là :
   A.Vua chuyên chế              B. Đông đảo quý tộc quan lại          

   C .Chủ ruộng đất                D.Chủ nô

 Câu  8.   Xã hội cổ đại phương Đông gồm những tầng lớp nào :
   A. Nông dân công xã , nô lệ                      B.Qúy tộc ,quan lại,nông dân công xã  

  C.Quý tộc ,quan,nô lệ                                 D. Nông dân công xã,quý tộc ,quan lại,nô lệ                                          

Câu  9.    Lực lượng sản xuất chính trong xã hội cổ đại phương đông gổm :
     A.Tầng lớp chủ nô                                                 B. Tầng lớp quý tộc 

     C.Tầng lớp nông dân                                            D. Tầng lớp nô lệ                                          

Câu  10.   Các quốc gia cổ đại phương Tây xuất hiện vào khoảng :
   A.Đầu thiên niên kỉ I TCN              B. Cuối thiên niên kỉ I TCN          

   C . Đầu thiên niên kỉ II TCN           D. Cuối thiên niên kỉ II TCN         
 Câu  11.   Nền tảng kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Tây là :

   A. Nông nghiệp                                               B.Thủ công nghiệp  

  C.Thủ công nghiệp và thương nghiệp              D. Thương nghiệp                                          

Câu  12.    Người phương Đông cổ đại đã phát minh ra chữ viết đầu tiên của mình đó là :
     A. Chữ tượng hình                                                 B. Chữ cái a,b,c 

     C.Chữ la tinh                                                          D. Chữ nôm                                          

B. Tự luận ( 7 điểm )
Câu 1: Con người đã xuất hiện như thể nào  ? Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã ?(2đ)

Câu 2: Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ ? Xã hội cổ đại phương Đông gồm những tầng lớp nào ? (2đ)
Câu 3:  Nêu sự hình thành các quốc gia cổ đại phương tây ? thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ ?
(3đ)
                                                             Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                       

